
[bookmark: _GoBack]Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn tỉnh Điện Biên (Luỹ kế đến tháng 7 năm 2024)

	TT
	Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu
	Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển…)
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm (Bán buôn, bán lẻ…)
	Loại sản phẩm
	Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (ngày/tháng/năm)
	Ghi chú

	1
	Các hộ dân thu hái chè cổ thụ tại xã Tả Shìn Thàng và Sín Chải, Sín Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
	Công ty TNHH Trà Phan Nhất. Tổ 16 phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Công ty TNHH Trà Phan Nhất. Tổ 16 phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Chè búp khô
	Số 01/XNC/2016 ngày 29/8/2016
	 

	2
	Cơ sở chăn nuôi trâu, bò thịt Trần Xuân Đỗ. Đội 4, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên.
	Cơ sở giết mổ trâu bò Nguyễn Quốc Chính. Tổ 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Cơ sở Phạm Thị Duyên. ĐC: SN 181, tổ 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Thịt trâu, bò sấy khô
	Số 01/XNC/2017 ngày 20/01/2017
	 

	3
	Trang trại Công ty CPTM XNK Điện Biên. C2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên. SN 53, tổ 3, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
	Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên. SN 53, tổ 3, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
	Rau, củ, quả tươi
	Số 03/XNC/2017 ngày 23/3/2017
	 

	4
	Công ty TNHH Sơn Hạnh. Bản Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
	Công ty TNHH Sơn Hạnh. Khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Công ty TNHH Sơn Hạnh. Khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Cá hồi, cá tầm tươi sống
	Số 04/XNC/2017 ngày 10/4/2017
	 

	5
	Các hộ dân trồng lúa là thành viên của HTX tại Thanh Yên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	Gạo Bắc thơm số 7
	Số 06/XNC/2017 ngày 30/10/2017
	 

	6
	38 hộ trồng dứa là thành viên của HTX Na Sang
	HTX Na Sang - Mường Chà. Bản Na Sang 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	HTX Na Sang - Mường Chà. Bản Na Sang 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Quả dứa tươi
	Số 07/XNC/2017 ngày 27/11/2017
	 

	7
	Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba
	Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba. Tổ 1, Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
	Siêu thị Hoa Ba. Tổ 1, Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
	Rau, củ, quả tươi
	Số 07/XNC ngày 27/12/2017
	 

	8
	Các hộ thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại các xã Sín Chải, Sín Phình, Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa
	Công ty TNHH Một thành viên Hương Linh. Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Điện Biên
	Công ty TNHH Một thành viên Hương Linh. Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Điện Biên
	Chà búp khô
	01/XNC-QLCL cấp ngày    10/01/2019
	 

	9
	Các hộ dân trồng lúa là thành viên của HTX tại Thanh Yên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	Gạo Séng cù
	Số 02/XNC- QLCL ngày 23/5/2019
	 

	10
	04 hộ nuôi ong tại Xã: Sam Mứn, Pom Lót, H.Điện Biên
	Hợp tác xã Tiến Đạt. Đội 10, Xã Yên Cang, H.Điện Biên, T.Điện Biên
	Hợp tác xã Tiến Đạt. Đội 10, Xã Yên Cang, huyện Điện Biên, Điện Biên
	Mật ong
	Số 03/2019/ XNC-QLCL ngày 31/5/2019
	 

	11
	TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	Công ty TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	Công ty TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	Cà phê hạt
	Số 06/2019/ XNC-QLCL ngày 17/9/2019
	 

	12
	Các hộ trồng và thu mua lúa tại các xã Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói huyện Điện Biên và các hộ trồng, thu mua lúa tại huyện Nậm Pồ và Điện Biên Đông
	HTX Tâm Thiện, Đội 12, Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	HTX Tâm Thiện, Đội 12, Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Gạo nếp tan, nếp nương
	Số 01/XNC-QLCL ngày 30/8/2020
	 

	13
	HTX Nuôi ong rừng Chà Nưa. Địa chỉ: Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	HTX Nuôi ong rừng Chà Nưa. Địa chỉ: Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	HTX Nuôi ong rừng Chà Nưa. Địa chỉ: Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	Mật ong
	Số 03/2020/ XNC-QLCL ngày 1/12/2020
	 

	14
	Hợp tác xã nông sản sạch Tây Bắc. Địa chỉ: Bản lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Hợp tác xã nông sản sạch Tây Bắc. Địa chỉ: Bản lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Cửa hàng trưng bày, giới thiệu bày bán sản phẩm. Địa chỉ: Bản lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Quả Dưa mèo tươi
	Số 01/2021/ XNC-QLCL ngày 13/8/2021
	 

	15
	Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam. Địa chỉ: Bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam. Địa chỉ: Tổ 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; Tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
	Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam. Địa chỉ: Tổ 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; Tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
	Quả tươi (bưởi da xanh, bưởi rubi; bưởi Sửu; cam Cara, mít
	Số 01/2021/ XNC-QLCL ngày 08/12/2021
	Công ty Đạt tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ năm 2022

	16
	HTX Nông nghiệp tổng hợp Noong Luống. Địa chỉ: Thôn A1, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và  47 hộ trồng rau tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên
	HTX Nông nghiệp tổng hợp Noong Luống. Địa chỉ: Thôn A1, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	HTX Nông nghiệp tổng hợp Noong Luống. Địa chỉ: Thôn A1, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Rau, củ, quả tươi( Đỗ leo, bí xanh, bắp cải...)
	01/2022/XNC-QLCL ngày 6/5/2022
	 

	17
	Cơ sở Phan Thanh Ngọt. Địa chỉ: Bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Cơ sở Phan Thanh Ngọt. Địa chỉ: Bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Địa điểm thứ nhất: SN 133, tổ 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Địa điểm thứ hai: SN 148, tổ 11, P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Trà
	02/2022/XNC-QLCL ngày 6/5/2022
	Cơ sở đạt tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ năm 2021

	18
	Các hộ trồng dong riềng tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	HTX miến dong Lộc Biên, Thôn Thanh Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	HTX miến dong Lộc Biên, Thôn Thanh Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Miến dong
	01/2023/XNC-QLCL ngày 03/02/2023
	 

	19
	Hợp tác xã Hoa Ban Trắng. Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. ĐT:0363 17 6623
	Hợp tác xã Hoa Ban Trắng. Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
	Hợp tác xã Hoa Ban Trắng. Bản Bắc 2, xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
	Bánh khẩu xén sắn, bánh khẩu xén gạo, bánh chí chọp
	Quyết định số 121/QĐ-QLCL ngày 29/9/2023
	 

	20
	Các hộ trồng bí xanh tại các xã Mường Mươn, Ma Thì Hồ và Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Hợp tác xã Nam Dương. TDP 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Hợp tác xã Nam Dương. TDP 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Rau củ quả tươi
	Quyết định số 121/QĐ-QLCL ngày 29/9/2023
	 

	21
	05 cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thịt tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Cơ sở Lò Thị Duyên. Tổ 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Cơ sở Lò Thị Duyên. Tổ 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Sản phẩm chế biến từ thịt (lợn, trâu, bò...)
	Quyết định số 121/QĐ-QLCL ngày 29/9/2023
	 

	22
	Chuỗi cung ứng sản phẩm chế biến từ thịt của cơ sở Lường Thị Ọi . Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Cơ sở Lường Thị Ọi. Bản Hón, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	Cơ sở Lường Thị Ọi. Bản Hón, TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	Các sản phẩm chế biến từ thịt
	Quyết định số 165/QĐ-QLCL ngày 30/11/2023
	 

	23
	Các thành viên trong HTX trồng bưởi da xanh tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Chuỗi cung ứng quả bưởi da xanh Mường Ảng của HTX Cây ăn quả sạch Mường Ảng. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	HTX Cây ăn quả sạch Mường Ảng. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Quả tươi (bưởi, cam) 
	Quyết định số 165/QĐ-QLCL ngày 30/11/2023
	 

	24
	Các hộ dân trồng lúa tham gia liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm gạo séng cù tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và các xã Thanh Hưng, Thanh Yên, Thanh
Xương… thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
	Chuỗi cung ứng gạo séng cù của Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Trường Hương Điện Biên. Địa chỉ trụ sở chính: Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Trường Hương Điện Biên. Địa chỉ trụ sở chính: Bản Mé, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Gạo Séng cù
	Quyết định số 165/QĐ-QLCL ngày 30/11/2023
	 

	25
	Các thành viên trong HTX trồng dứa tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Chuỗi cung ứng quả dứa tươi của HTX Dứa Mường Nhà. Địa chỉ: Bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
	HTX Dứa Mường Nhà. Địa chỉ: Bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
	Quả dứa tươi
	Quyết định số 165/QĐ-QLCL ngày 30/11/2023
	 



										Bài, ảnh: QLCL

